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Idofen 200 )
Ibuprofen200mg Viênnénbao phim

CNđịnh,chống chỉđc,liêu dòng _. xin Spctrong từ hướng dẫn xử Cụng

Indications,contraindications,dosage...see
thepackageinsert

     
Bảoquảnnơikhô,dưới302C,tránh ảnhsáng,

Storein adry piace, below30°C,protectfromfight
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TO HUGNG DAN SU DUNG

IDOFEN 200

THANH PHAN
Mỗi viên nén bao phim IDOFEN 200 chứa:

— Hoạtchất: [ĐUPTOFE'....:--.:--.----ccsỉ 200.0 mg

~ Tá dược: Tinh bột ngô, Silicon dioxid, Natri lauryl sulfat, Pregeletinized starch, Acid stearic, HPMC, Titan dioxid, PEG

6000 vừa đủ 1 viên nén bao phim. :

DUQC LUC

~ Ibuprofen là thuốc chống viêm khéng steroid, dan xuat tir acid propionic. Giống như các thuốc chống viêm không steroid

khác, Ibuprofen có tác dụng giảm đau, hạ sôt và chống viêm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

~ Ibuprofen hap thu tốt ở ống tiêu hóa. Nồng độ tối đa của thuốc trong huyết tương đạt được sau khi uống từ 1-2 giờ. Thuốc

gắn rất nhiều với protein huyệt tương. Nửa đời của thuốc khoảng 2 giờ. Ibuprofen đào thải rât nhanh qua nước tiêu (1% dưới

dạng không đồi, 14% dưới dạng liên hợp).

CHÍ ĐỊNH

— Chống đau và viêm từ nhẹ đến vừa: trong một số bệnh như thống kinh (có tác dụng tốt và an toàn), nhức đầu, thủ thuật về

răng, cắt mép âm hộ.     
— Dùng Ibuprofen có thể giảm bớt liều thuốc chứa thuốc phiện dé điều trị đau sau đại phẫu thuật hay cho người bệnh bị đau do

ung thư.

— Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên.

— Hạ sốt ở trẻ em.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG

Cách dùng: ding udng.

Liéu luong:

— Người lớn: Liều uống thông thườngdé giam dau: 1,2 — 1,8 g/ngay, chia thành nhiều liều nhỏ, tuy liều duy tri 0,6 — 1,2

g/ngày đã có hiệu quả. Nêu cần, liều có thể tăng lên, liêu tôi đa khuyến cáo là 2,4 g/ngày hoặc 3,2 ø/ngày. Người bị viêm

khớp dạng thấp thường phải dùng Ibuprofen liều cao hơn so với người bị thoái hóa xương —khớp.

~— Liều khuyến cáo giảm sốt là 200 — 400 mg, cách nhau 4-6 giờ/lần, cho tới tối đa là 1,2 g/ngày.

— Tré em: liều uống thông thường để giảm đau hoặc sốt là 20-30 mg/kg thê trọng/ngày, chia làm nhiều liều nhỏ, uống cách

nhau 6-8 giờ/lần. Tối đa có thể cho 40 mg/kg/ngày để điều trị viêm khớp dạng thập thiểu niên nếu cần.

~ Không dùng cho trẻ cân nặng dưới 7 kg va gol y liều tối đa hằng ngày là 500 mg đối với trẻ cân nặng dưới 30 kg.

— Nên giảm liều ibuprofen ở người có tổn thương chức năng thận. Chưa xác định được độ an toàn của thuốc ở người suy thận.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

— Mẫn cảm với Ibuprofen.

~ Loét dạ dày tá tràng tiến triển.

— Quá mẫn với aspirin hay với các thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, nổi mề đay sau khi dùng aspirin).

— Người bệnh bị henhay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, tiền sử loét dạ dày tá tràng, suy gan hoặc suy

thận (lưu lượng lọc câu thận dưới 30 ml/phú0.

— Người bệnh đang được điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.

— Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối lượng tuần hoàn do thuốc lợi niệu hoặc bị suy thận (tăng nguy cơ rối loạn

chức năng thận).

 

~ Người bệnh bị bệnh tạo keo (có nguy cơ bị viêm màng não vô khuẩn. Cần chú ý là tất cả các người bệnh bị viêm màng não a

vô khuẩn đều đã có tiền sử mắc một bệnh tự miên).

— 3 tháng cuối của thai kỳ.

THẬN TRỌNG

— Cần thận trọng khi dùng Ibuprofen đối với người cao tuổi.

— Ibuprofen cé thé lam cac transaminase tang lén trong mau, nhung biến đổi này thoáng qua và hồi phục được. Rối loạn thị

giác như nhìn mờ là dấu hiệu chủ quan và có liên quan đến tác dụng có hại của thuôc nhưng sẽ hết khi ngừng dùng

Ibuprofen.

— Ibuprofen tre chế kết tụ tiểu cầu nên có thể làm cho thời gian chảy máu kéo dài.

TƯƠNG TÁC THUỐC

— Ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác làm tăng tác dụng phụ của các kháng sinh nhóm quinolon lên hệ thần

kinh trung ương và có thê dẫn đến co giật. Magnesi hydroxyd làm tăng sự hap thu ban đầu của Ibuprofen; nhưng nêu nhôm

hydroxyd cùng có mặt thì lại không có tác dụng này.

~ Với các thuốc chống viêm không steroid khác: tăng nguy cơ chảy máu và gây loét.
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~ Methotrexat: Ibuprofen làm tăng độc tính của methotrexat.

~ Furosemid: Ibuprofen có thể làm giảm tác dụng bài xuất natri niệu của furosemid và các thuốc lợitiểu.

~ Digoxin: Ibuprofen có thẻ làm tăng nồng độ digoxin huyết tương.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

5-15% người bệnh có tác dụng về tiêu hóa.

— Thuong gap: ADR > 1/100: sốt, mệt mỏi, chướng bụng, buỗồn nôn, nôn, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, bồn chỗn.

= it gap, 1/100 > ADR > 1/1000: viêm mũi, nổi mề đay, đau bụng, chảy máu dạ dày — ruột, làm loét dạ dày tiến triển, lơ mơ,

mat ngủ, ù tai, rối loạn thị giác, thính lực giảm, thời gian máu chảy kéo dài.

— Hiém gặp, ADR < 1/1000: phi, nổi ban, hội chứng Stevens — Johnson, rung toc, trầm cảm, viêm màng não vô khuẩn, nhìn

mờ, rối loạn nhìn màu. giảm thị lực do ngộ độc thuôc, giảm bạch cau, giảm tiêu câu, rôi loạn co bóp túi mật, nhiễm độc gan.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai:

~ Các thuốc chống viêm có thể ức chế co bóp tử cung và làm chậm đẻ. Các thuốc chống viêm không steroid cũng có thể gây

tăng áp lựcphôi nặng và suy hô hấp nặngở trẻ sơ sinh do đóng sớm ống động mạch trong tử cung. Các thuốc chống viêm

cũng ức chế chức năng tiêu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu.

~ Sau khi uống các thuốc chống viêm không steroid cũng có nguy cơ ít nước ối và vô niệu ở trẻ sơ sinh. Trong 3 tháng cuối

thai kỳ, phải hết sức hạn chế sử dụng đối với bất cứ thuốc chông viêm nào. Các thuốc này cũng có chống chỉ định tuyệt đối

trong vài ngày trước khi sinh.
5

Phu nit cho con bu:

 

— Ibuprofen vao stra me rất ít. Ít khả năng xảy ra nguy cơ cho trẻ ở liều bình thường với mẹ.

QUA LIEU:
‘

— Thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Nếu đã uống quá liều thì cần áp dụng những biện pháp sau đây làm ta
. dụ

  
    bat hoạt thuốc: rửa dạ dày, gây nôn và lợi tiểu, cho uống than hoạt hay thuôc tây muối. Nếu nặng: thẳm

truyền máu. Vì thuốc gây toan hóa và đào thải qua nước tiêu nên về lý thuyết sẽ có lợi khi có truyên dịch lim

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 thang kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Ép vi Al/PVC. Hộp 5 vi x 10 viên

TIEU CHUAN: TCCS.

én bao phim.  

    

pk XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC Si

Sản xuất tại:

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM BOS TON VIỆT NAM

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 06753 769 606 FAX: 06753 769 601
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